
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC 
TRONG QUẢN LÝ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở KHU VỰC DÂN CƯ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Lài

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Hương ước, quy ước được xây dựng nhằm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, xóa bỏ hủ tục; góp phần thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn khu dân cư; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các công trình công cộng; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;...
 Tuy nhiên, thực tế bên cạnh những kết quả đạt được việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn có những tồn tại, hạn chế như: Hương ước, quy ước của các thôn, bản, tiểu khu thường giống nhau, điều chỉnh những quan hệ xã hội mà pháp luật đã điều chỉnh nên chưa mang tính đặc thù của từng thôn, bản, tiểu khu cụ thể; chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự quan tâm và có biện pháp để hỗ trợ các thôn, bản, tiểu khu thực hiện tốt việc tuyên truyền, giám sát, chấn chỉnh khi vi phạm hương ước, quy ước nên một số hương ước, quy ước bị lãng quên hoặc không phát huy hiệu lực, hiệu quả;...
Để khắc phục tình trạng trên cần thiết phải có công trình nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc từ đó đề ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Quảng Bình.   
5. Mục tiêu của đề tài 
- Khảo sát, phân tích, đánh giá việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước dựa trên những chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hoá truyền thống của từng địa phương trên địa bàn tỉnh và vai trò của hương ước, quy ước trong việc hỗ trợ pháp luật quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư nhằm khẳng định giá trị và vai trò của hương ước, quy ước.
- Đề xuất một số giải pháp để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đối tượng thực hiện là thôn, làng, bản, tiểu khu vận dụng vào quá trình triển khai các nhiệm vụ về quản lý nhà nước và tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước phù hợp nhằm phát huy giá trị văn hoá truyền thống  của hương ước, quy ước, góp phần quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Kiến nghị với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Bình và các ngành liên quan về việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc xây dựng và thực hiện; công tác quản lý nhà nước; các chế độ, chính sách về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 
Đề tài nghiên cứu thực trạng việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước mới được các thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành từ sau khi có Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg. Từ đó đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm phát huy vai trò, chức năng của hương ước, quy ước, đảm bảo tính thực thi của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội. 
 7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 
-  Điều tra khảo sát, tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá và thống kê toán học. 
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đánh giá thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng một hương ước, quy ước phù hợp, khả thi; phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị của nó trong đời sống xã hội nhất là truyền thống văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể: 

+ Sưu tầm, tổng hợp, phân tích, xử lý các văn bản, tài liệu liên quan.  

+ Xây dựng câu hỏi điều tra khảo sát liên quan thực tiễn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước liên quan việc giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống.

+ Đánh giá thực trạng tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước  trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đối tượng thực hiện là thôn, bản, tổ dân phố vận dụng vào quá trình triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đảm bảo đúng pháp luật và phát huy được vai trò của hương ước, quy ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành liên quan việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đồng thời, qua đó nhằm khẳng định vai trò của hương ước, quy ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương.    
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 209.610.000 đồng

10. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2011
11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài có 3 chương:
- Chương 1: Các cơ sở lý luận.

- Chương 2: Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chương 3: Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Quảng Bình.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

MỞ ĐẦU

Hương ước, quy ước là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính chất tự quản ở cộng đồng dân cư. Cùng với việc thực thi pháp luật hiện hành thì công tác xây dựng hương ước, quy ước ở các khu dân cư luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền hết sức quan tâm, bởi vai trò của hương ước, quy ước rất quan trọng trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Sự ra đời và phát triển của hương ước, quy ước
1.1. Sự ra đời và phát triển của hương ước 


Hương ước là phần lệ làng đã được văn bản hóa bằng “bộ luật” riêng của mỗi làng Việt dùng để điều chỉnh các mối quan hệ phổ biến trong phạm vi làng xã. Hương ước ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của làng xã Việt Nam. Vì vậy, để tìm hiểu sự ra đời và phát triển của hương ước, quy ước trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm về làng xã và sự ra đời của làng xã Việt Nam.
1.1.1. Khái niệm và sự ra đời của làng xã

Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam/Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 1992, tại trang 539 thì “Làng là khối dân cư ở nông thôn làm thành một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mặt và là đơn vị hành chính thấp nhất thời phong kiến”. Suốt nhiều thế kỷ, làng là đơn vị tụ cư cổ truyền lâu đời ở nông thôn người Việt và là nhân tố cơ sở cho hệ thống nhà nước quân chủ từ xa xưa. 

Các làng truyền thống ở Quảng Bình đều có lịch sử khoảng trên dưới 400-900 năm và có nguồn gốc tổ tiên từ nhiều tỉnh ở miền Bắc, ngoài Thanh - Nghệ - Tĩnh còn có Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương,… theo chủ trương mộ dân tuyển lính vào khai hoang lập làng ở phía Nam của các triều đại phong kiến Việt nam. Có thể nói, làng xã ở Quảng Bình là một mẫu hình, hội tụ đầy đủ các yếu tố “văn hóa làng”. Điều đó làm cho Quảng Bình hình thành tám làng văn vật, được gọi là Bát danh hương: Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim (Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại).

1.1.2. Sự ra đời của hương ước

Theo Từ điển tiếng Việt thì Hương ước là “Luật lệ ở làng xã, do dân làng đặt ra”. Hương ước là những quy ước, những điều lệ của một cộng đồng chung sống trong một khu vực được phân chia theo làng xã. Là quy định của các làng xã nhằm góp phần điều hoà các mối quan hệ trong xã hội cộng đồng. 

Hương ước ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của làng xã Việt Nam. Đồng thời, nó cũng là kết quả quá trình can thiệp của Nhà nước phong kiến trung ương vào các đơn vị làng, xã. Nó được Nhà nước phong kiến thừa nhận mặc nhiên như một văn bản cụ thể hoá pháp lý, đạo lý phong kiến ở từng vùng. 
Từ một số tập quán cổ xưa và những nghi thức trong lễ hội như thề bồi, hội thề, nhất là lễ “miệng thề”, theo đó các thành viên trong cộng đồng cùng nhau tự đề ra các quy ước, quy định và rồi lâu dần nó trở thành các phong tục, lệ tục của cộng đồng trong việc đi lại, tổ chức sản xuất, bảo vệ tài sản, thống nhất lễ nghi thờ cúng thần linh, quan hệ đối xử với nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ. Tuy ban đầu còn đơn giản, sơ khai, phiến diện chưa được ghi chép mà truyền khẩu trong dân gian, song những quy ước, tục lệ đó đã điều chỉnh các mặt của đời sống làng xã được cộng đồng làng xã cùng nhau tuân thủ. Rất có thể trong hơn nghìn năm đấu tranh chống Bắc thuộc, dân ta đã chuyển pháp luật của bọn thống trị phương Bắc bằng những luật lệ làng xã truyền miệng của mình. Theo thời gian, các quan hệ trong cộng đồng dân cư càng phát triển, ngày càng  phong phú, phức tạp hơn thì các quy ước truyền miệng dần kém hiệu lực, không đáp ứng yêu cầu quản lý cộng đồng. Các quy ước, tục lệ, tập quán được ghi chép, được văn bản hoá, “Tập quán pháp” thành văn ra đời. Đó chính là hương ước”. 

1.1.3. Sự ra đời của quy ước

Quy ước là thuật ngữ xuất hiện vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Thời kỳ này, khi các thôn, bản, làng, tiểu khu được tái lập, cùng với pháp luật, để có công cụ quản lý các thôn, bản, tiểu khu đã tự soạn thảo ra các quy định với tên gọi là hương ước và quy ước. Và để hướng dẫn cho việc xây dựng quy ước, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong các văn bản này không tách bạch giữa hương ước và quy ước mà thống nhất chung “Về tên gọi: có thể dùng tên gọi chung là Hương ước hoặc Quy ước (làng, thôn, ấp, cụm dân cư)”. Theo hướng dẫn chung, dù tên gọi khác nhau là hương ước hoặc quy ước nhưng nội dung đều là các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư tự đặt ra. Do vậy, hiện nay ở các thôn, buôn, làng, cụm dân cư khi xây dựng hương ước thì tùy theo đặc điểm, điều kiện của mình để dùng tên hương ước hoặc quy ước.

Ngày 15/9/1999, liên ngành Sở Văn hoá - Thể thao (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Sở Tư pháp đã phối hợp ban hành Công văn số 114/VHTT-TP hướng dẫn một số vấn đề cơ bản trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xuất phát từ hình thức và nội dung của các bản hương ước, quy ước đã soạn thảo, trên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc soạn thảo hương ước, quy ước của các tỉnh trên cả nước, đã thống nhất tên gọi như sau: Đối với địa bàn vùng nông thôn (vùng đồng bằng, đồng bằng ven biển, miền núi…) gọi là hương ước. Đối với địa bàn đô thị (phường, thị trấn) thì gọi là quy ước. Như vậy tên gọi quy ước được xuất hiện ở tỉnh Quảng Bình vào thời gian nêu trên. 

Quá trình nghiên cứu, có thể chia quá trình ra đời và phát triển của hương ước thành hai thời kỳ:

- Hương ước cũ, gồm hương ước thời kỳ phong kiến và hương ước thời kỳ Pháp thuộc.

- Hương ước mới: Hương ước từ sau năm 1954 đến nay.

1.1.4. Hương ước thời phong kiến và thời Pháp thuộc (Hương ước cũ)

* Hương ước thời kỳ phong kiến 

Hương ước thời kỳ phong kiến hay thường gọi là Hương ước cũ do các làng xã tự soạn thảo.Theo số liệu thống kê, hiện nay cả nước còn lưu giữ được 645 hương ước cũ tại Viện Hán Nôm.

Về cơ bản, các quy định trong các bản hương ước xưa đều thể hiện tinh thần ý thức hệ Nho giáo. Đó là các quy định về “Tam cương, ngũ thường”, về “tôn ti trật tự” trong các quan hệ có tính thứ bậc trong làng xã. 

Nội dung của hương ước là bản ghi chép về tục lệ, thể hiện ý chí của tất cả các thành viên trong các làng xã. Đồng thời, nó cũng là kết quả của quá trình can thiệp của nhà nước phong kiến trung ương vào các đơn vị tụ cư ấy. Nó được nhà nước phong kiến thừa nhận mặc nhiên như một văn bản cụ thể hoá pháp lý, đạo lý phong kiến ở từng xã. Hương ước nhìn chung có nội dung khá toàn diện vì nó đề cập đến hầu hết các mặt của đời sống làng xã. Cùng với pháp luật, hương ước trở thành công cụ để quản lý con người và quản lý xã hội làng xã. Nó biểu hiện cho nếp sống xã thôn và góp phần quan trọng vào việc vận hành cơ chế làng xã cũng như hình thành làng văn hoá cổ truyền.

* Hương ước thời Pháp thuộc (Từ 1945 đến trước 1954)

Nhận thấy hương ước, quy ước có vai trò rất quan trọng trong quản lý xã hội Việt Nam, nên thực dân Pháp tiếp tục khuyến khích sự tồn tại của nó. Việc xây dựng hương ước chịu nhiều ảnh hưởng của chế độ thực dân, do vậy, hương ước thời kỳ này thường được gọi là hương ước cải lương. 

Kết cấu mỗi bản hương ước gồm hai phần chính: phần quy định theo mẫu chung còn gọi là “phần cứng” và phần nhân dân tự xây dựng gọi là “phần mềm”. 

 “Phần cứng” là phần quy định về cơ cấu tổ chức của làng. Phần này do thực dân Pháp tự đặt ra và được áp đặt theo ý đồ của Pháp, với mục đích nhằm xoá bỏ “Hội đồng kỳ mục” (Hội đồng của các chức dịch là lão làng), thay thế bằng “Hội đồng tộc biểu”.
Ở “phần mềm” tức là phần quy định về các tục lệ như cưới xin, ma chay, thờ cúng, khao vọng, ngôi thứ... thì thực dân Pháp để các làng tự soạn thảo. 
Với kết cầu phần này nên phong tục tập quán của từng làng vẫn được bảo lưu và là nguồn giá trị để nghiên cứu các giá trị văn hoá làng Việt Nam. Qua thời gian hàng mấy thế kỷ phát triển cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, hương ước đã trở nên phổ biến ở hầu hết các làng xã của nước ta.

Hương ước là một sản phẩm kết tinh từ văn hoá làng. Giá trị nhân bản của nó chính là ở chỗ phản ánh sâu sắc thế ứng xử trước tự nhiên cũng như xã hội của cộng đồng làng trong từng hoàn cảnh cụ thể được đặt ra một cách bức thiết nhất, bởi nhiều nguyên do. Cho nên hương ước cũ, trên đại thể có nhiều nét tương đồng nhưng phân tích kỹ, vẫn thể hiện rất rõ sắc thái văn hoá cộng đồng làng xã.
Trong phần này đề tài cũng đã đề cập đến tính tích cực và hạn chế của hương ước cũ. 

1.1.5. Hương ước mới, quy ước (sau đây thông nhất gọi là hương ước)

* Từ năm 1954 đến năm 2000

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhất là sau 1954, cơ cấu tổ chức làng xã phong kiến bị bãi bỏ, hương ước không còn cơ sở để tồn tại trong các làng đang được cải tạo theo mô hình chính quyền địa phương kiểu mới trong đó cấp cơ sở là xã bao gồm nhiều làng chứ không phổ biến một làng như trước. Bộ máy chính quyền mới và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đã ra đời thay thế hầu như toàn bộ các quy định của “lệ làng” trong quản lý xã hội nông thôn. 
Tuy vậy, cũng phải thấy rằng hương ước không biến mất hoàn toàn mà nhiều nội dung của nó vẫn được duy trì bằng cách chuyển hóa và bảo tồn dưới các dạng nét văn hóa truyền thống, các sinh hoạt cộng đồng và các phong tục tập quán lành mạnh trong nhân dân.

Từ cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ 20, khi nông thôn Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới với những chính sách mới: Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IV về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khoá VI về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi là Khoán 10) đã tạo ra động lực mạnh mẽ đối với nông dân và những nhân tố trực tiếp về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá để hương ước mới ra đời bởi pháp luật của Nhà nước lúc này không đủ và cũng không thể đủ để điều chỉnh các quan hệ trong một cộng đồng vốn rất đa dạng và phong phú hơn thời bao cấp. Công cụ hương ước - một hình thức bổ sung cho pháp luật, đáp ứng nhu cầu và cách thức quản lý mới ở thôn, bản, đến lúc này bắt đầu có điều kiện phục hồi trở lại và phát huy tác dụng. 

Trong phần này đề tài đã đề cập cụ thể  về cơ sở pháp lý, thành phần tham dự lập hương ước, nội dung hương ước, ưu điểm và hạn chế của hương ước mới.

Ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện hương ước. Tiếp đến, nhà nước ta đã ban hành một loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc ban hành và thực hiện hương ước và với các văn bản quy phạm pháp luật này, hương ước mới đã được chính thức hóa và được triển khai mạnh mẽ trên toàn quốc nói chung và với Quảng Bình nói riêng. 

* Hương ước năm 2000 đến nay
Đây là thời gian ở Quảng Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg và Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN. Sau khi có các văn bản trên, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Văn hóa – Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước.Theo đó Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng hương ước cho cán bộ tư pháp, cán bộ văn hoá và các trưởng thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn toàn tỉnh; biên soạn, in ấn các tài liệu nghiệp vụ để cấp phát miễn phí cho các đối tượng trên. Chính vì vậy, công tác xây dựng và triển khai thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã từng bước được hoàn thiện ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tiểu khu văn hoá…, giữ gìn và phát huy những truyền thống, những nét đẹp của văn hoá dân tộc Việt Nam. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng và thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: các luật tục đã được đưa vào hương ước nhưng chính quyền địa phương chưa thực hiện tốt việc giám sát, tuyên tuyền, chấn chỉnh khi vi phạm hương ước nên các bản hương ước bị lãng quên và luật tục vẫn quay trở lại làm công cụ điều chỉnh. Mặt khác, quy trình xây dựng hương ước đã cụ thể hóa trong luật nhưng sự hạn chế về năng lực của một số cán bộ cấp xã đã làm trì hoãn tiến độ xây dựng bản hương ước. Nội dung hương ước mới còn sơ sài, lặp lại pháp luật và chủ trương chính sách của nhà nước một cách khô khan, thiếu cụ thể, chưa sát thực với điều kiện và đặc điểm của từng làng… 

2. Một số lễ hội dân gian truyền thống và phong tục tập quán, tín ngưỡng ở tỉnh Quảng Bình có tác động đến việc xây dựng và thực hiện hương ước 
2.1. Về các lễ hội dân gian truyền thống
Quảng Bình - vùng đất của sự giao thoa văn hóa giữa văn hóa Sa Huỳnh với văn hóa Đông Sơn thời tiền sử, nơi đây là vùng phên dậu của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, từng là mảnh đất chứng kiến quá trình khai hoang lập làng mở nước về phương Nam của nhà nước Đại Việt, là ranh giới giao tranh thời Trịnh - Nguyễn, đây còn là tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc đối với cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tất cả những điều đó đã để lại những dấu ấn đậm nét trong văn hóa, làm cho di sản văn hóa (gồm di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể) rất phong phú, đa dạng và mang đậm dấu ấn của một vùng quê có bề dày lịch sử, văn hóa.

Các phong tục tập quán và lễ hội dân gian ở Quảng Bình rất phong phú, được hình thành cùng lịch sử ra đời và phát triển của đất nước, con người nơi đây. Lễ hội dân gian ở Quảng Bình có thể phân làm các loại hình như sau: Lễ hội tưởng nhớ những người có công với cộng đồng làng xã, lễ hội liên quan đến nghề nghiệp, lễ hội văn hóa và các lễ hội khác.

2.2. Phong tục, tập quán, tín ngưỡng ở tỉnh Quảng Bình 

Trải qua nhiều thế hệ sinh sống trên mảnh đất này, là một bộ phận cấu thành cộng đồng dân cư Việt Nam, cư dân Quảng Bình có những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Việt Nam nói chung như: Phong tục thờ cúng, phong tục đón tết (Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tết Ông Táo…), một số vùng miền trong tỉnh đã có một số phong tục tập quán riêng của mình như: Phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Cảnh Dương, của người Thanh Trạch. Đặc biệt là ba tập tục của người Vân Kiều, đó là: Tập tục cà răng, tập tục căng tai, tập tục cưới.
Từ một số phong tục, tập quán cổ xưa và những nghi thức trong lễ hội truyền thống ở địa phương mà theo đó các thành viên trong cộng đồng cùng nhau tự đề ra các quy định và rồi lâu dần nó trở thành các phong tục, lệ tục của cộng đồng trong việc đi lại, tổ chức sản xuất, bảo vệ tài sản, thống nhất lễ nghi thờ cúng thần linh, quan hệ đối xử với nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ. Tuy ban đầu còn đơn giản, sơ khai, phiến diện chưa được ghi chép mà truyền khẩu trong dân gian, song những quy ước, tục lệ đó đã điều chỉnh các mặt của đời sống làng xã được cộng đồng làng xã cùng nhau tuân thủ. 

3. Vai trò của hương ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương nói chung

Với sự tồn tại bền vững, lâu dài của mình, hương ước có vị trí, vai trò rất lớn đến làng xã Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, hương ước có vai trò rất tích cực trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở địa phương. Cụ thể:

- Vai trò của hương ước trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.
 - Vai trò của hương ước trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, trong lĩnh vực khuyến học. 
-  Vai trò của hương ước trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các công trình công cộng.
-  Vai trò của hương ước trong việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
-  Vai trò của hương ước trong việc thực hiện dân chủ trên địa bàn khu dân cư.
- Vai trò của hương ước trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn khu dân cư và trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước.
Thông qua các vai trò của hương ước cho thấy rằng, hương ước thực sự trở thành phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hương ước, quy ước ghi nhận một cách chính thức các giá trị của cộng đồng. Mỗi cá nhân trong cộng đồng có điều kiện để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Các vấn đề như phúc lợi xã hội, an toàn tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm, tự do, bình đẳng và công bằng đều gắn liền với những quy định đặt ra trong hương ước, quy ước.

4. Hình thức, bố cục và nội dung của hương ước 

4.1. Hình thức, bố cục, nội dung hương ước cũ
* Hình thức hương ước cũ

Hương ước có nhiều dáng vẻ khác nhau được tạo nên bởi một số nguyên liệu khác nhau, như trên nguyên liệu giấy, sắt, đồng, gỗ, đá… và được trình bày bằng các kiểu chữ: Hán, Nôm, Pháp, chữ Quốc ngữ.
Qua tìm hiểu các hương ước cũ hiện còn lưu giữ, thực tế, nhiều bản không có nhiều con dấu (triện) từ cơ sở xã đến các cấp chính quyền cao hơn như tổng, huyện, phủ. Nguyên nhân vì các loại bản chính hương ước hầu hết đã mất, chỉ còn lại các bản sao thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Các con dấu hay triện áp trên các bản hương ước thể hiện quyền lực hay sự can thiệp của nhà nước đối với làng xã. Trong trường hợp đó, nhà nước đã đạt được mục đích kiểm duyệt hương ước, khống chế làng xã, hạn chế bớt quyền tự trị của các làng xã.
* Cấu trúc của hương ước

Qua tìm hiểu các hương ước cũ, thông thường các bản hương ước có các phần chính sau: Phần mở đầu: nói về ý nghĩa của việc lập hương ước, khoán ước. Thành phần tham dự lập hương ước, khoán ước; các quy ước liên quan đến đời sống của dân làng; nhắc nhở việc thực thi hương ước, khoán ước; ngày, tháng, năm, đời vua; những người tham gia lập hương ước, khoán ước: triều quan, quan viên, xã thôn trưởng.
Bên cạnh đó, có những bản hương ước thông thường cũng có những phần chính tương tự, gồm: Phần mở đầu: nói về thành phần tham gia lập hương ước, lý do và ý nghĩa của việc lập hương ước; các điều khoản; ngày, tháng, năm, triều vua; những người lập ký tên, điểm chỉ; lời phê của quan phủ.

* Nội dung cơ bản của hương ước cũ
Nội dung hương ước cũ đề cập khá toàn diện trên các mặt của đời sống làng xã như: Quy định về an ninh trật tự trên địa bàn; về giữ gìn thuần phong, mỹ tục; về củng cố khối đoàn kết cộng đồng làng xã; về chế độ ruộng đất; về chế độ khuyến nông, bảo vệ sản xuất, canh giữ xóm làng, bảo vệ đường sá, đê điều, cầu cống, cứu hỏa; về tổ chức xã hội, trách nhiệm của các chức định trong làng; về văn hoá ứng xử, tín ngưỡng, giáo dục, khuyến học và các phong tục tập quán trong làng; về chế độ thưởng phạt.  
4.2. Hình thức, bố cục, nội dung hương ước mới 

* Hình thức thể hiện của hương ước
Về tên gọi: có thể dùng tên gọi chung là Hương ước hoặc Quy ước (làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư).

Về bố cục: Hương ước có thể có lời nói đầu ghi nhận truyền thống văn hoá của từng làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư và mục đích của việc xây dựng hương ước. Hương ước được chia thành các chương, mục, điều, khoản, điểm. Tùy theo đặc điểm của từng thôn, bản, tiểu khu để xây dựng bố cục hương ước cho phù hợp. Thông thường, hương ước gồm có các chương cơ bản như: Lời nói đầu; Chương 1: Xây dựng nếp sống văn minh - gia đình hạnh phúc; Chương 2: An ninh quốc phòng - trật tự an toàn xã hội; Chương 3: Phát triển kinh tế - nâng cao đời sống xã hội; Chương 4: Bảo vệ tài sản của tập thể và xây dựng cơ sở hạ tầng; Chương 5: Công tác vệ sinh môi trường; Chương 6: Thực hiện dân chủ cơ sở; Chương 7: Khen thưởng - xử phạt; Chương 8: Điều khoản thi hành; Phê duyệt hương ước của cấp có thẩm quyền (UBND cấp huyện).

* Nội dung chủ yếu của hương ước mới 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 31/03/2000, của liên Bộ Tư pháp – Bộ Văn hóa Thông tin – Uỷ ban Trung ương UBMTTQVN. Nội dung hương ước tập trung quy định về các vấn đề sau:

- Đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân.
- Bảo đảm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, ăn, ở, đi lại, xóa bỏ hủ tục, phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh, xây dựng và phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.
- Đề ra các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản công cộng và tài sản công dân, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng, biển, sông, hồ, danh lam thắng cảnh, đền chùa, miếu mạo, các nguồn nước, đê điều, đập nước, kênh mương, kè cống, đường dây tải điện; xây dựng và phát triển đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh.
- Đề ra các biện pháp bảo vệ thuần phong, mỹ tục, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan trong việc cưới hỏi, việc tang, lễ hội, thờ phụng ở địa phương; khuyến khích những lễ nghi lành mạnh, tiết kiệm, hạn chế ăn uống lãng phí, tốn kém.
- Góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư văn hóa, hình thành các quy tắc đạo đức mới trong gia đình và cộng đồng; khuyến khích mọi người đùm bọc, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau; vận động thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng các gia đình theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
- Xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vận động các thành viên trong gia đình, họ tộc, xóm làng đoàn kết nhau để xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, khuyến học, khuyến nghề ở địa phương; vận động các thành viên trong cộng đồng tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm phát triển sản xuất. Khuyến khích phát triển các làng nghề; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng: điện, đường, trường học, trạm xá, nghĩa trang, các công trình văn hóa thể thao trên địa bàn. Lập, thu chi các loại quỹ trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp khả năng đóng góp của nhân dân.

- Đề ra các biện pháp cụ thể bảo vệ trật tự, trị an trên địa bàn góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, trộm cắp, mại dâm và các hành vi khác vi phạm pháp luật nhằm xây dựng địa bàn trong sạch. Phát động trong nhân dân ý thức phòng gian, bảo mật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về tạm trú, tạm vắng; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đề ra các biện pháp cần thiết hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn; bảo đảm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức tự quản ở cơ sở như: Tổ hòa giải, Ban an ninh, Tổ bảo vệ sản xuất, Ban kiến thiết và các tổ chức tự quản khác.
- Đề ra các biện pháp thưởng, phạt phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước:

+ Hương ước quy định các hình thức và biện pháp khen thưởng đối với cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong việc xây dựng và thực hiện hương ước như: lập sổ vàng truyền thống, nêu gương người tốt việc tốt, ghi nhận công lao, thành tích của tập thể, cá nhân; bình xét, công nhận gia đình văn hóa và các hình thức khen thưởng khác do cộng đồng tự thỏa thuận hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng theo quy định chung của nhà nước.

+ Đối với những người có hành vi vi phạm các quy định của hương ước thì chủ yếu áp dụng các hình thức giáo dục, phê bình của gia đình, tập thể cộng đồng, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cơ sở. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của hương ước, quy ước thì trên cơ sở thảo luận thống nhất trong tập thể cộng đồng, có thể buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng hoặc áp dụng các biện pháp phạt nhưng không được đặt ra các biện pháp xử phạt nặng nề xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân. Trong hương ước không đặt ra các khoản lệ phí.

5. Trình tự soạn thảo, thông qua, phê duyệt, tổ chức thực hiện và sửa đổi, bổ sung hương ước

5.1. Trình tự soạn thảo, thông qua và phê duyệt hương ước

Theo quy trình hiện hành việc soạn thảo, thông qua việc phê duyệt hương ước được thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Thành lập các nhóm soạn thảo và tổ chức soạn thảo hương ước.

- Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân vào dự thảo hương ước.

- Bước 3: Thảo luận và thông qua hương ước.

- Bước 4: Phê duyệt hương ước.
Trường hợp hương ước không được phê duyệt thì Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin hướng dẫn cơ sở chỉnh lý, hoàn thiện hương ước đó để trình lại.

5.2. Tổ chức thực hiện và sửa đổi, bổ sung hương ước
Sau khi hương ước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hương ước để trưởng thôn niêm yết, tuyên truyền, phổ biến đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư và tổ chức thực hiện; UBND cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cơ sở chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung của hương ước; kiểm tra, phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai trái, lệch lạc, tiêu cực trong việc thực hiện hương ước; định kỳ báo cáo với UBND cấp trên và Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện hương ước.
Quá trình thực hiện, hàng năm tổ chức kiểm điểm việc thực hiện hương ước. Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung thì do Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình thông qua theo trình tự, thủ tục như khi soạn thảo hương ước mới, không được tuỳ tiện sửa đổi, bổ sung hương ước sau khi đã được phê duyệt.

6. Mối quan hệ giữa hương ước với pháp luật

Pháp luật với chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hướng tới một xã hội ổn định phát triển, được xây dựng trên sự tiếp thu, kế thừa và phát huy giá trị tích cực của hương ước, đồng thời hạn chế cục bộ bảo thủ của lệ làng, chuyển tải các hình thức tích cực của lệ làng vào đời sống cộng đồng dân cư; tiến hành xây dựng các hương ước với điều kiện nó là công cụ tự quản của địa phương phù hợp với hiến pháp và pháp luật hiện hành. Các quy định của hương ước thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là nội dung nhằm đảm bảo lệ làng phù hợp với phép nước. Luật pháp dù hoàn chỉnh đến đâu cũng không thể điều chỉnh cụ thể, chi tiết mọi quan hệ của đời sống xã hội. Hương ước sẽ bổ sung các quy định là các quy phạm xã hội phù hợp với đặc thù địa lý, dân tộc, tôn giáo, trình độ phát triển của từng cộng đồng dân cư.  

Để quản lý xã hội có hiệu quả, quy phạm pháp luật phải cùng với các quy tắc xã hội như truyền thống, phong tục tập quán, các điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội điều chỉnh các quan hệ xã hội trên mọi lĩnh vực, trong đó hương ước với tư cách là một dạng quy tắc xã hội có vị trí quan trọng. Mỗi yếu tố trong các quy tắc trên đều có ưu thế và hạn chế nhất định song có quan hệ mật thiết cùng hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.

7. Mối quan hệ giữa hương ước với chủ trương, chính sách của Đảng

Cũng như với pháp luật, hương ước với chủ trương, chính sách của Đảng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu như hương ước với chức năng của mình như một thứ “luật của làng”, một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức điều chỉnh các mối quan hệ cụ thể trong cộng đồng dân cư thì chủ trương, chính sách của Đảng vạch ra phương hướng, đường lối để lãnh đạo đất nước, vừa là cơ sở để nhà nước cụ thể hóa thành pháp luật vừa chỉ đạo quá trình xây dựng và thực hiện hương ước đảm bảo thống nhất, đồng bộ. 

8. Vấn đề quản lý xã hội và tự quản bằng hương ước ở khu dân cư  

Chúng ta biết rằng, muốn cho xã hội đi vào một trật tự nhất định đòi hỏi phải có sự quản lý. Về lý luận cũng như thực tế đều khẳng định vị trí, vị thế cũng như vai trò quan trọng của pháp luật đối với xã hội, song thực tế cũng thừa nhận rằng, pháp luật không thể tác động và điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội vốn rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Vì vậy, ngoài việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, bằng cơ chế chính sách do nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện, việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội còn bằng các công cụ, biện pháp, hình thức khác nhau như quy tắc, quy phạm xã hội, trong đó, hương ước của cộng đồng dân cư có vai trò hỗ trợ tích cực cho pháp luật để quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đảm bảo cho các cộng đồng dân cư phát triển nhanh, toàn diện, đúng hướng, bền vững, xây dựng nông thôn mới vừa hiện đại, văn minh, vừa giữ được bản sắc truyền thống văn hoá của dân tộc.

Tự quản là tự mình trông coi, cai quản công việc của mình. Hay nói cụ thể hơn tự quản là một hình thức biểu hiện của quản lý, nhưng tự mình quản lấy mình, tự mình đặt ra khuôn khổ tự quy định chứ không phải do người khác đặt ra và tự mình thực hiện các khuôn khổ, các quy định do chính mình đặt ra đó. Chủ thể và đồng thời là khách thể của tự quản đó chính là cộng đồng dân cư (làng) dựa trên khuôn khổ “pháp luật của làng” đó là hương ước - là công cụ của sự tự quản. Là một dạng của quản lý song tự quản của làng không phải quản lý nhân danh nhà nước, nhân danh chính quyền và tự quản nhân danh làng, thôn.

Giữa quản lý bằng hình thức tự quản thông qua hương ước và quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội ở cơ sở. Giữa chúng không có sự mâu thuẫn, chồng chéo, không đối nghịch nhau cả về nội dung và mục đích điều chỉnh. Vì vậy, cả hương ước và pháp luật đều là công cụ để quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 
Hương ước đã góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình. Tác động của cộng đồng là rất lớn và cũng rất nghiêm, có hiệu quả để nhân dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình phù hợp với quyền, lợi ích của cộng đồng. 
9. Sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng và thực hiện hương ước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

Đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước điều hành, quản lý xã hội bằng hệ thống pháp luật XHCN, tất cả mọi công dân đều phải “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Trong đó, các quyền dân chủ, tự do và lợi ích, quản tại cộng đồng dân cư. Hương ước không chỉ là phương tiện “chuyển tải, thẩm thấu” pháp luật vào vào đời sống xã hội mà còn biến các quy định chung chung, cứng nhắc của luật pháp thành cụ thể có tính uyển chuyển, linh động và biến hoá trong lối hành xử của các cộng đồng; đưa ra các quy định cụ thể bổ khuyết vào các lỗ hổng của pháp luật, trong các mối quan hệ cụ thể của cuộc sống ở cộng đồng dân cư. 

Chương 2
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

1. Khái quát đặc điểm địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh Quảng Bình
1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên

Trong phần này, đề tài đã đánh giá một cách tổng quát đầy đủ các điều kiện, đặc điểm, vị trí địa lý của tỉnh Quảng Bình. Mặt khác, Quảng Bình có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú gồm: tài nguyên rừng, đa dạng thực vật, tài nguyên vùng biển và ven biển.
1.2. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền

Trong phần này, đề tài đã có những nhận định đánh giá khái quát về tình hình phát triển kinh tế, về công tác giáo dục đào tạo, về lĩnh vực văn hóa xã hội, cũng như về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2. Tình hình triển khai việc xây dựng hương ước

2.1. Khái lược về lịch sử xây dựng và thực hiện hương ước ở tỉnh Quảng Bình trước khi có Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg

 Trong phần này, đề tài đã khái quát lại quá trình hình thành hương ước bắt đầu từ thời phong kiến, tự trong mỗi dòng họ, cộng đồng dân cư, làng xã ở Quảng Bình đã đề ra những quy định của hương ước nó là “khuôn phép” đã ăn sâu vào tiềm thức, tập quán sinh hoạt của nhân dân nông thôn, nên được mọi người chấp hành, thực hiện với tính tự giác rất cao, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân lý giải cho việc người xưa đề cao tính áp chế tuyệt đối của hương ước, xem “phép vua thua lệ làng”.  

Qua mỗi giai đoạn lịch sử trước khi có Chỉ thị 24/1998/CT-TTg, gắn với tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vai trò của hương ước được biểu hiện một cách khác nhau và từ đó bộc lộ nên những ưu điểm, nhược điểm riêng.

2.2. Tình hình triển khai thực hiện hương ước ở tỉnh Quảng Bình từ khi có Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg đến nay

Để đánh giá thực trạng công tác xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhóm nghiêm cứu đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát đối với 1.500 người bao gồm 03 đối tượng là người dân, cán bộ thôn, và cán bộ xã ở 100 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố trên toàn tỉnh và đã thu về được 1.482 phiếu. Trong đó: Người dân 651 phiếu, chiếm 43,9%; Cán bộ thôn 417 phiếu, chiếm 28,2%; Cán bộ xã 414 phiếu, chiếm 27,9%.
* Qua khảo sát thực về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành hương ước quy ước thì thu được kết quả như sau:

Bảng: Số liệu điều tra về các bước xây dựng hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Tổ chức soạn thảo hương ước;  phê duyệt hương ước  
	Số người đồng ý
	83
	58
	52
	193

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng  được điều tra
	12,8%
	14,3%
	12,7%
	13,2%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	5,7%
	4,0%
	3,5%
	13,2%

	Thành lập nhóm soạn thảo và tổ chức soạn thảo hương ước; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân vào dự thảo hương ước; thảo luận và thông qua hương ước; phê duyệt hương ước
	Số người đồng ý
	564
	347
	357
	1268

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	87,2%
	85,3%
	86,9%
	86,6%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	38,5%
	23,7%
	24,4%
	86,6%


Qua số liệu trên cho thấy, việc xây dựng hương ước ở khu dân cư cơ bản được thực hiện theo quy trình đã được quy định. Điều đó thể hiện việc chấp hành các thủ tục xây dựng và ban hành hương ước ở khu dân cư được thực hiện nghiêm túc. 

* Tính công khai dân chủ trong quá trình soạn thảo, xây dựng hương ước được thể hiện qua kết quả điều tra khảo sát, cụ thể như sau:

Bảng: Số liệu điều tra về mức độ công khai dân chủ của quá trình soạn thảo hương ước
	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Công khai, dân chủ         
	Số người đồng ý
	557
	353
	362
	1272

	
	Số % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	85,7%
	86,3%
	87,9%
	86,5%

	
	Số % so với tổng số người được điều tra
	37,9%
	24,0%
	24,6%
	86,5%

	Công khai nhưng chưa thật dân chủ         
	Số người đồng ý
	89
	50
	50
	189

	
	Số % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	13,7%
	12,2%
	12,1%
	12,8%

	
	Số % so với tổng số người được điều tra
	6,1%
	3,4%
	3,4%
	12,8%

	Chưa công khai, dân chủ
	Số người đồng ý
	4
	5
	0
	9

	
	Số % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	6%
	1,2%
	0%
	6%

	
	Số % so với tổng số người được điều tra
	3%
	3%
	0%
	6%


Như vậy, tính công khai dân chủ trong quá trình soạn thảo, xây dựng hương ước đã được bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, việc công khai, dân chủ còn nhiều điều bất cập. Có thể do quá trình lấy ý kiến đối với dự thảo hương ước chưa triệt để hoặc có thể do nhận thức của người dân về vấn đề công khai, dân chủ chưa thực sự sát đúng. Đây là vấn đề cần thiết phải có sự xem xét nhìn nhận một cách khách quan và phải được đứng trên hai phương diện đó là phương diện của bộ phận triển khai soạn thảo và phương diện của người dân để có sự điều chỉnh hợp lý trong việc triển khai thực hiện tại thực tế ở cơ sở.

Theo số liệu khảo sát, kiểm tra, tính đến tháng 11 năm 2002, sau 02 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN ngày 31/3/2000 của liên Bộ Tư pháp - Văn hoá, Thông tin - Ban Thường trực Uỷ ban UBMTTQVN hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, trên địa bàn toàn tỉnh có 893 hương ước được phê duyệt và đưa vào thực hiện trên tổng số 1.152 thôn, bản, tiểu khu, khu phố, đạt tỷ lệ 77,5%.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg và Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.197 trên tổng số 1.225 thôn, bản, tiểu khu, khu phố đã được phê duyệt và đưa vào thực hiện hương ước, đạt tỷ lệ 98% (trong đó, có 524 thôn, bản, tiểu khu đã tiến hành sửa đổi, bổ sung hương ước). Có 28 thôn, bản, tiểu khu, khu phố chưa có hương ước, chiếm 2%, nguyên nhân là do một số thôn, bản, tiểu khu, khu phố mới được thành lập hoặc chia tách, sáp nhập nên chưa kịp triển khai thực hiện.  

2.3. Hình thức của hương ước đã ban hành

Về tên gọi đều thống nhất là hương ước (đối với thôn, bản) và quy ước (đối với tiểu khu, khu phố).
Cơ cấu nội dung và bố cục trình bày của hương ước bao gồm lời nói đầu và các chương, điều, khoản. Tuỳ theo phong tục, tập quán và đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương mà số chương, điều của các hương ước có khác nhau nhưng vẫn đảm bảo trong phạm vi của các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.   
2.4. Nội dung của hương ước đã ban hành   

Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn hiện hành, các địa phương đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung hương ước cơ bản quy định những phong tục tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa của từng địa bàn dân cư; phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương. 
Hầu hết các hương ước được xây dựng trong thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có kết cấu nội dung như sau:

- Phần mở đầu: giới thiệu về đặc điểm, điều kiện, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng của thôn, bản, tiểu khu, khu phố; lý do, mục đích xây dựng và thực hiện hương ước.
- Tùy theo điều kiện, đặc điểm của mỗi thôn, bản, tiểu khu, khu phố mà nội dung quy định cụ thể có khác nhau, cũng như lĩnh vực, phạm vi quy định cũng rộng, hẹp, nhiều, ít khác nhau. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát thì nội dung của hương ước hầu hết được phân chia thành các chương, mục, điều, khoản và chủ yếu tập trung vào việc quy định các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; duy trì và phát huy các lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng; giữ gìn trật tự, trị an trên địa bàn; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản của cá nhân, tập thể, cộng đồng; khuyến học; thực hiện các chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng; phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng; lập, thu chi các loại quỹ trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp khả năng đóng góp của nhân dân; các biện pháp, hình thức khen thưởng, xử phạt phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước… đối với các thôn bản trên địa bàn có rừng còn đưa nội dung bảo vệ và phát triển rừng vào hương ước. Điều đó được thể hiện rất rõ qua kết quả điều tra, khảo sát thực tế.

Bảng: Số liệu điều tra về sự phù hợp của nội dung hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Hương ước có dung phù hợp
	Số người đồng ý
	599
	356
	375
	1330

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm  được điều tra
	92,4%
	87,9%
	92,6%
	91,2%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	41,1%
	24,4%
	25,7%
	91,2%

	Hương ước có nội dung chưa phù hợp
	Số người đồng ý
	48
	46
	29
	123

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	7,4%
	11,4%
	7,2%
	8,4%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	3,3%
	3,2%
	2,0%
	8,4%

	Không phù hợp
	Số người đồng ý
	0
	1
	1
	2

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	0%
	2%
	2%
	1%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	0%
	1%
	1%
	1%


Cơ sở để các thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xây dựng hương ước ở địa phương mình chủ yếu là dựa vào đặc điểm kinh tế - xã hội; truyền thống văn hóa; phong tục tập quán của địa phương đó. Một số ít địa hương có tham khảo nội dung của các bản hương ước cũ và hương ước của các địa phương khác.
2.5. Các lĩnh vực hương ước đã điều chỉnh

Đề tài đã trình bày chi tiết nội dung hương ước đã được điều chỉnh trên các lĩnh vực: 

- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.
- Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khuyến học.
- Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các công trình công cộng.
- Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
-  Thực hiện dân chủ ở địa bàn khu dân cư.
- Phát triển kinh tế trên địa bàn khu dân cư và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước.
-  Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
2.6. Các biện pháp bảo đảm thực hiện; khen thưởng và xử phạt vi phạm hương ước

Tinh thần xuyên suốt trong hương ước ngày nay đó là tôn trọng quyền của mỗi công dân và hộ gia đình. Vẫn có những quy định rõ ràng về thưởng phạt nhưng chỉ ở mức độ quản lý trong thôn và nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép và được người dân đồng thuận thực hiện. Những trường hợp vượt quá phạm vi cho phép thì việc xử phạt được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thôn chỉ có trách nhiệm cùng chính quyền giáo dục người vi phạm.

Bảng: Số liệu điều tra về các biện pháp bảo đảm thực hiện hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Giáo dục, phê bình của gia đình, tập thể cộng đồng, các tổ chức đoàn thể
	Số người đồng ý
	516
	324
	325
	1165

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	79,3%
	77,7%
	78,5%
	78,6%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	34,8%
	21,9%
	21,9%
	78,6%

	Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cơ sở
	Số người đồng ý
	298
	215
	214
	727

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	45,8%
	51,6%
	51,7%
	49,1%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	20,1%
	14,5%
	14,4%
	49,1%

	Buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng
	Số người đồng ý
	280
	190
	180
	650

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	43,0%
	45,6%
	43,5%
	43,9%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	18,9%
	12,8%
	12,1%
	43,9%

	Áp dụng các biện pháp phạt nhưng không được đặt ra các biện pháp xử phạt nặng nề xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân
	Số người trả lời
	291
	195
	192
	678

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	44,7%
	46,8%
	46,4%
	45,7%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	19,6%
	13,2%
	13,0%
	45,7%


Qua thực tế khảo sát cho thấy, hiện nay vấn đề khen thì đa phần người dân cũng như những tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi đồng tình, nhưng vấn đề phạt đang là vướng mắc trong triển khai thực hiện. Theo quy định của các văn bản hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước thì các hình thức phạt được định tính trong phạm vi “Không được đề ra các biện pháp xử phạt nặng nề”. Tuy nhiên, như thế nào là nặng nề thì chưa có hướng dẫn cụ thể. Như vậy, vấn đề theo dõi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm hương ước hiện nay vẫn là một thực trạng khó khăn đối với những người có trách nhiệm về quản lý nhà nước, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện hương ước ở khu dân cư. Việc áp dụng hình thức nghiêm khắc thì trái pháp luật, nhưng hình phạt không nghiêm khắc thì tính răn đe, giáo dục không cao và tình hình vi phạm vẫn diễn ra, và như thế nào là nghiêm khắc hay không nghiêm khắc đến nay vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể.

2.7. Thực trạng về tính hợp pháp của hương ước

Qua khảo sát thực trạng việc xây dựng và thực hiện hương ước tại các thôn, bản, tiểu khu của 100 xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh Quảng Bình có thể thấy rằng, hương ước của các thôn, bản, tiểu khu được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Hương ước đã được Phòng Tư pháp cấp huyện phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định về mặt nội dung trước khi trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Nên nhìn chung, phần lớn các hương ước cơ bản đều đảm bảo về nội dung theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, vẫn còn một số bản hương ước còn sao chép lại của nhau, thiếu sáng tạo nên nội dung không phong phú, đa dạng và không mang nét văn hóa riêng, đặc thù riêng của từng địa phương. Có nhiều quy định được đưa vào nội dung hương ước mang tính sao chép lại các quy định của pháp luật. Nhiều bản hương ước quá lệ thuộc vào hương ước mẫu đã làm cho nội dung hương ước khô khan, thiếu cụ thể, chưa sát thực với điều kiện và đặc điểm của từng cộng đồng dân cư.

Những tồn tại, hạn chế trên, một mặt do nhóm soạn thảo hương ước chưa nghiên cứu, tìm hiểu phong tục, tập quán, truyền thống, các quan hệ xã hội nảy sinh cần giải quyết và điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương mình. Mặt khác, việc nắm bắt các quy định của pháp luật, cũng như các hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng hương ước của một số thành viên nhóm soạn thảo đôi lúc chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ trực tiếp hướng dẫn (cán bộ tư pháp - hộ tịch, cán bộ văn hóa xã) và những cán bộ trực tiếp thẩm định (cán bộ Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin) còn hạn chế về trình độ chuyên môn và kỷ năng, nghiệp vụ nói chung, trong đó có trình độ và kỷ năng quản lý nhà nước về xây dựng hương ước. Nhiều địa phương chạy theo thành tích, chỉ quan tâm đến tiến độ, số lượng hương ước được xây dựng chứ chưa thực sự quan tâm đến chất lượng về nội dung của hương ước được xây dựng. Một số địa phương xây dựng hương ước xuất phát từ mục đích là đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xét và công nhận "Làng văn hóa", "Tiểu khu văn hóa"... chứ không phải xuất phát từ mục đích, yêu cầu hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Do điều kiện đời sống khó khăn, ý thức của một số người dân là tập trung lao động, sản xuất làm sao đảm bảo đủ ăn, đủ mặc hàng ngày, còn vấn đề xây dựng hương ước ít quan tâm, thậm chí không quan tâm. Mặt khác, do trình độ dân trí thấp nên khi tham gia góp ý xây dựng hương ước được cán bộ thôn, bản, tiểu khu phổ biến “qua loa” họ không có ý kiến gì, chỉ nhất trí như nội dung mà nhóm soạn thảo đã soạn thảo. 

Bảng: Số liệu điều tra về những tồn tại và hạn chế của việc xây dựng và thực hiện hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Có sự sao chép rập khuôn giữa các hương ước
	Số người đồng ý
	290
	193
	215
	698

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	44,5%
	46,3%
	51,9%
	47,1%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	19.6%
	13.0%
	14.5%
	47.1%

	Sao chép, quy định lại các quy định của pháp luật
	Số người đồng ý
	236
	146
	149
	531

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	36,3%
	35,0%
	36,0%
	35,8%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	15,9%
	9,9%
	10,1%
	35,8%

	Chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
	Số người đồng ý
	156
	96
	110
	362

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	24,0%
	23,0%
	26,6%
	24,4%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	10,5%
	6,5%
	7,4%
	24,4%

	Chưa phát huy hết các giá trị văn hóa truyền thống và các phong tục, tập quán của địa phương
	Số người đồng ý
	280
	178
	192
	650

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	43,0%
	42,7%
	46,4%
	43,9%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	18,9%
	12,0%
	13,0%
	43,9%

	Một số địa phương chưa thực hiện tốt việc giám sát, chấn chỉnh vi phạm
	Số người đồng ý
	393
	228
	265
	886

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	60,4%
	54,7%
	64,0%
	59,8%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	26,5%
	15,4%
	17,9%
	59,8%

	Công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế
	Số người đồng ý
	461
	309
	311
	1081

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	70,8%
	74,1%
	75,1%
	72,9%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	31,1%
	20,9%
	21,0%
	72,9%


Bảng: Số liệu điều tra về nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế 

của việc xây dựng và thực hiện hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Cấp ủy Đảng và chính quyền một số địa phương chưa quan tâm
	Số người đồng ý
	250
	173
	147
	570

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	38,4%
	41,5%
	35,5%
	38,5%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	16,9%
	11,7%
	9,9%
	38,5%

	Trình độ của tổ soạn thảo hương ước nhìn chung còn hạn chế, ít có  điều kiện nghiên  cứu, tìm hiểu pháp luật để tự trang bị kiến thức cho bản thân
	Số người đồng ý
	364
	262
	233
	859

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	55,9%
	62,8%
	56,3%
	58,0%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	24,6%
	17,7%
	15,7%
	58,0%

	Hệ thống các văn bản pháp luật về hương ước còn thiếu và chưa đồng bộ 
	Số người đồng ý
	348
	207
	231
	786

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	53,5%
	49,6%
	55,8%
	53,0%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	23,5%
	14,0%
	15,6%
	53,0%

	Kinh phí cấp cho công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước còn thiếu
	Số người đồng ý
	544
	323
	335
	1202

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	83,6%
	77,5%
	80,9%
	81,1%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	36,7%
	21,8%
	22,6%
	81,1%


Với những số liệu được phân tích trên cho thấy, về cơ bản các bản hương ước đã phù hợp với pháp luật. Tuy nhiên một số ít còn có những quy định chưa thực phù hợp. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do trình độ soạn thảo của nhóm soạn thảo chưa cao, hệ thống văn bản pháp luật về hương ước chưa đồng bộ và quan trọng hơn cả là kinh phí chi cho công tác này không có hoặc có nhưng không đáng kể. Đây là những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng của các bản hương ước. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương đã khắc phục khó khăn và đã xây dựng nên những bản hương ước thực sự có ý nghĩa và vai trò đối với các mối quan hệ tự quản ở khu dân cư.

2.8. Công tác triển khai hương ước sau khi đã được công nhận
Các hương ước sau khi được xây dựng và phê duyệt (công nhận), các thôn bản, tiểu khu, khu phố đã tổ chức  tuyên truyền, phổ biến về nội dung cũng như triển khai thực hiện đến từng cá nhân, hộ gia đình thông qua các hình thức: Đọc, phát trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức cuộc họp dân, in ấn hoặc trích in những nội dung cơ bản quan trọng của hương ước cấp phát cho từng hộ dân hoặc niêm yết ở những nơi công cộng, tập trung đông người trong thôn, tổ dân phố; vận động cán bộ, đảng viên, trưởng các dòng họ, các chức sắc tôn giáo gương mẫu thực hiện hương ước… nên đã được nhân dân tiếp thu và tự giác thực hiện.

Bảng: Số liệu điều tra hình thức triển khai hương ước sau khi được phê duyệt

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Tổ chức họp dân và thông báo rộng rãi
	Số người đồng ý
	595
	357
	365
	1317

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	91,4%
	85,6%
	88,2%
	88,9%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	40,1%
	24,1%
	24,6%
	88,9%

	Họp đại diện hộ gia đình
	Số người đồng ý
	275
	166
	176
	617

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	42,2%
	39,8%
	42,5%
	41,6%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	18,6%
	11,2%
	11,9%
	41,6%

	Photo và gửi đến tận từng hộ gia đình 
	Số người đồng ý
	134
	83
	98
	315

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	20,6%
	19,9%
	23,7%
	21,3%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	9,0%
	5,6%
	6,6%
	21,3%

	Niên yết tại các địa điểm công cộng
	Số người đồng ý
	230
	131
	179
	540

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	35,3%
	31,4%
	43,2%
	36,4%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	15,5%
	8,8%
	12,1%
	36,4%


Việc theo dõi, quản lý việc thực hiện hương ước tại cộng đồng dân cư được giao cho cán bộ tư pháp phối hợp với cán bộ văn hoá - thông tin giúp UBND cấp xã thực hiện. Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước, do đó việc theo dõi, quản lý thực hiện hương ước được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Nhiều hương ước qua quá trình thực hiện có những quy định chưa phù hợp đã được kịp thời phát hiện và kiến nghị để sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, nội dung của hương ước ngày càng được hoàn thiện, việc thực hiện hương ước ngày càng có nền nếp và phát huy hiệu quả.
2.9. Giám sát việc thực hiện
Quá trình triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước, chính quyền địa phương các cấp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN và các ngành có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện ở địa bàn khu dân cư. Nhờ vậy mà hương ước được nhân dân coi trọng, có nơi xem đó như một “luật con” của làng. Qua quá trình giám sát đã phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, lệch lạc, tiêu cực trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. 

Bảng: Số liệu điều tra việc giám sát thực hiện hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Không giao cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào
	Số người đồng ý
	24
	11
	18
	53

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	4,1%
	2,9%
	4,8%
	4,0%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	1,8%
	8%
	1,3%
	4,0%

	Giao cho Trưởng thôn, bản, tiểu khu
	Số người đồng ý
	497
	333
	319
	1149

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	76,3%
	79,9%
	77,1%
	77,5%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	33,5%
	22,5%
	21,5%
	77,5%

	Giao cho Bí thư Chi bộ thôn
	Số người đồng ý
	270
	195
	183
	648

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	41,5%
	46,8%
	44,2%
	43,7%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	18,2%
	13,2%
	12,3%
	43,7%

	Giao cho Ban Công tác Mặt trận
	Số người đồng ý
	408
	268
	265
	941

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	62,7%
	64,3%
	64,0%
	63,5%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	27,5%
	18,1%
	17,9%
	63,5%

	Các hộ gia đình giám sát lẫn nhau và thông báo cho Trưởng thôn
	Số người đồng ý
	312
	214
	219
	745

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	47,9%
	51,3%
	52,9%
	50,3%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	21,1%
	14,4%
	14,8%
	50,3%


Như vậy, tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương nên có sự phân công trách nhiệm giám sát khác nhau; tuy nhiên, vai trò giám sát cơ bản vẫn thuộc về MTTQVN và các tổ chức thành viên.

2.10. Mức độ quan tâm và tuân thủ và tỷ lệ vi phạm các quy định của hương ước

Bảng: Số liệu điều tra về mức độ quan tâm đến hương ước, quy ước
	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Không quan tâm
	Số người đồng ý
	5
	2
	0
	7

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	8%
	5%
	0%
	5%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	3%
	1%
	0%
	5%

	Có quan tâm
	Số người trả lời
	200
	113
	83
	396

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	30,7%
	27,1%
	20,1%
	26,7%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	13,5%
	7,6%
	5,6%
	26,7%

	Rất quan tâm
	Số người đồng ý
	446
	302
	330
	1078

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	68,5%
	72,4%
	79,9%
	72,8%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	30,1%
	20,4%
	22,3%
	72,8%


Qua số liệu trên cho thấy, các đối tượng được điều tra, khảo sát đều có sự quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện hương ước. Như vậy càng khẳng định được vai trò của hương ước trong việc điều chỉnh các mối quan hệ tự quản ở khu dân cư. 

Bảng: Số liệu về mức độ vi phạm hương ước

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Tự giác chấp hành
	Số người đồng ý 
	223
	148
	164
	535

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	34,3%
	36,3%
	40,1%
	36,5%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	15,2%
	10,1%
	11,2%
	36,5%

	Chưa thật tự giác còn phải nhắc nhở
	Số người đồng ý
	406
	241
	226
	873

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	62,5%
	59,1%
	55,3%
	59,5%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	27,7%
	16,4%
	15,4%
	59,5%

	Vi phạm nhiều       
	Số người đồng ý
	20
	19
	19
	58

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	3,1%
	4,7%
	4,6%
	4,0%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	1,4%
	1,3%
	1,3%
	4,0%


Bảng: Số liệu về nội dung hương ước thường bị vi phạm

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Quy định về thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
	Số người đồng ý
	515
	326
	328
	1169

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	79,1%
	78,2%
	79,2%
	78,9%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	34,8%
	22,0%
	22,1%
	78,9%

	Quy định về bảo vệ môi trường
	Số người đồng ý
	491
	283
	324
	1098

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	75,4%
	67,9%
	78,3%
	74,1%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	33,1%
	19,1%
	21,9%
	74,1%

	Quy định về an ninh trật tự
	Số người đồng ý
	509
	313
	323
	1145

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	78,2%
	75,1%
	78,0%
	77,3%

	
	Số % so với tổng số người được điều tra
	34,3%
	21,1%
	21,8%
	77,3%

	Quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa
	Số người đồng ý
	357
	213
	216
	786

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	54,8%
	51,1%
	52,2%
	53,0%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	24,1%
	14,4%
	14,6%
	53,0%


Bảng: Số liệu về nguyên nhân của tình trạng vi phạm

	Nội dung điều tra
	Tiêu chí tổng hợp
	Nghề nghiệp
	Tổng cộng theo tiêu chí

	
	
	Người dân
	Cán bộ thôn
	Cán bộ xã
	

	Người dân chưa thật hiểu rõ nội dung của hương ước
	Số người đồng ý
	159
	152
	127
	438

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	24,4%
	36,5%
	30,7%
	29,6%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	10,7%
	10,3%
	8,6%
	29,6%

	Nội dung hương ước chưa thật phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân 
	Số người đồng ý
	87
	75
	60
	222

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	13,4%
	18,0%
	14,5%
	15,0%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	5,9%
	5,1%
	4,0%
	15,0%

	Ý thức chấp hành của nhân dân chưa cao
	Số người đồng ý
	558
	333
	345
	1236

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	85,7%
	79,9%
	83,3%
	83,4%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	37,7%
	22,5%
	23,3%
	83,4%

	Việc giám sát và phạt vi phạm hương ước chưa nghiêm 

	Số người đồng ý
	302
	225
	209
	736

	
	Tỷ lệ % so với cùng nhóm đối tượng được điều tra
	46,4%
	54,0%
	50,5%
	49,7%

	
	Tỷ lệ % so với tổng số người được điều tra
	20,4%
	15,2%
	14,1%
	49,7%


Qua kết quả khảo sát đánh giá có thể nói rằng hương ước được người dân tuân thủ khá nghiêm túc, tuy nhiên, việc chấp hành còn phụ thuộc vào sự theo dõi, giám sát, nhắc nhở của các tổ chức được phân công tại khu dân cư. Các nội dung quy định trong hương ước được cộng đồng dân cư giám sát thực hiện khá chặt chẽ, có nơi coi đó như “luật làng” để yêu cầu mọi người thực hiện. Đặc biệt, tại các xã miền núi, các thôn, bản dân tộc ít người, nhờ có hương ước và quy ước bảo vệ rừng mà tình trạng phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, du canh du cư được hạn chế rất đáng kể. Ở những nơi đó, dân làng coi hương ước và quy ước bảo vệ rừng như là luật của bản để điều chỉnh các mối quan hệ thiết thực của dân bản. Nhiều nơi nhờ hương ước mà đã bảo tồn và duy trì được các lễ hội, phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của địa phương.  

Tuy nhiên, cũng qua khảo sát thấy rằng tình trạng vi phạm hương ước còn xảy ra, trong đó có một số người vi phạm quy định của hương ước nhưng không hề biết là mình đã vi phạm. Có nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm hương ước. Vấn đề này xét về mặt pháp lý là hoàn toàn không đúng vì Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ “nội dung của hương ước không chứa đựng các quy định xử phạt nặng nề, các khoản phí và lệ phí có thể gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”. Nhưng nhìn lại chung cả mạch sống của hương ước từ khi xuất hiện đến nay thì chúng ta thấy rõ rằng, những hương ước cũ ngày xưa được người dân chấp hành nghiêm túc và việc chấp hành này như là một chuẩn mực sống của người dân lúc bấy giờ. Vấn đề ở đây không phải nêu ra sự so sánh để thuyết phục sử dụng các biện pháp xử phạt như trong hương ước ngày xưa để áp dụng cho hương ước ngày nay, mà ở đây xét trên nhiều khía cạnh, nên chăng cần quy định việc xử phạt vào hương ước để làm tăng thêm tính hiệu lực khi thực hiện hương ước.

Những tồn tại trên, hiển nhiên phải được nhìn nhận từ nhiều nguyên do khách quan lẫn chủ quan, từ vấn đề truyền thống, con người, điều kiện kinh tế... Trước những yêu cầu phát triển của làng xã, cùng với sự xuất hiện nhiều thiết chế mới (nhà văn hóa, bưu điện văn hoá xã; các tổ chức hội, đoàn tự quản...), các bản hương ước mới được xây dựng trong sự kỳ vọng của các ban, ngành và toàn thể cộng đồng dân cư. Dù muốn hay không chúng ta cũng phải khẳng định rằng những phong tục tập quán của từng địa phương thực sự là chất keo kết dính của cộng đồng người. Chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan rằng ngoài việc điều chỉnh hành vi của con người bằng chuẩn mực pháp lý thì chuẩn mực đạo đức là rất quan trọng và là yếu tố quyết định đến việc thực hiện chuẩn mực pháp lý. 

Chính vì vậy, việc khôi phục lại những quy định về tín ngưỡng, các phong tục, tập quán truyền thống và đưa vào hương ước ngày nay là yêu cầu cấp thiết trong việc khơi dậy mạch sống của hương ước trong cộng đồng dân cư. Làm được điều này, cần phải có quá trình nghiên cứu lịch sử; phải cần đến đội ngũ những người hiểu biết và tâm huyết với truyền thống làng xã; cần đến sự đồng thuận trong quản lý và thực hiện hương ước… Phải có nhận thức khách quan và đúng đắn rằng hương ước là hệ thống các quy phạm xã hội, phù hợp và có hiệu lực áp dụng chỉ  với một cộng đồng dân cư nhất định (nơi xây dựng nên hương ước đó), tồn tại song song với hệ thống pháp luật. Hương ước chỉ có thể có yêu cầu là không trái với pháp luật, phù hợp với pháp luật chứ không phải là pháp luật, vì vậy không thể sử dụng các quy phạm pháp luật vào hương ước như nhiều bản hương ước ngày nay đã sử dụng. Có như vậy chúng ta mới khắc phục được những hạn chế mà hương ước ngày nay đang gặp phải như tình trạng giống nhau, sao chép lại quy định của pháp luật và tình trạng “nhạt” trong chất truyền thống làng xã.

2.11. Đánh giá thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện hương ước ở khu dân cư và vai trò của hương ước quy ước từ sau khi có Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg
2.11.1. Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
Hương ước là văn bản quy phạm xã hội, do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá trên địa bàn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, đồng thời phát huy dân chủ cơ sở. Hệ thống luật pháp ngày càng hoàn thiện và đi vào cuộc sống, bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang xây dựng và hoàn thiện hương ước trên cơ sở kế thừa những mặt tích cực của hương ước cũ, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của từng làng, thôn, bản, tiểu khu, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhiều làng đã xây dựng hương ước quy định những quy tắc mà cộng đồng dân cư phải tuân thủ để xây dựng làng văn hoá, xây dựng nông thôn mới văn minh, ấm no, hạnh phúc và đạt được những hiệu quả rõ rệt. Tại nhiều địa phương, hương ước mới không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cuộc vận động và phong trào xây dựng làng, xã, khu phố văn hoá; duy trì an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát triển sản xuất, khuyến học, khuyến tài, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, tạo sự ổn định kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước ở một số nơi vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước chưa phù hợp. Một số hương ước thường rập khuôn, máy móc, điều chỉnh những quan hệ xã hội mà pháp luật đã điều chỉnh hoặc quy định chưa phù hợp với pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các luật tục đã được đưa vào hương ước nhưng một số nơi chưa thực hiện tốt việc giám sát, tuyên truyền, chấn chỉnh khi vi phạm hương ước nên các bản hương ước bị lãng quên và các luật tục vẫn quay trở lại làm công cụ điều chỉnh. 

2.11.2. Vai trò của hương ước quy ước từ sau khi có Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg
Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg và hiệu quả việc xây dựng hương ước trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã khẳng định một lần nữa tính chất khách quan của hương ước trong đời sống cư dân người Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. 
Dưới đơn vị chính quyền xã ở Việt Nam hiện nay còn tồn tại một loại đơn vị mặc dù không được coi là đơn vị hành chính đó là: Thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tiểu khu… Do vậy, tổ chức các đơn vị này không do pháp luật quy định mà được xây dựng trên cơ sở của hương ước nhằm tổ chức một tổ chức được gọi là “tổ chức tự quản”. Đã hình thành một thiết chế riêng để phục vụ cho chính cộng đồng dân cư ở đơn vị này. Vai trò của tổ chức tự quản trên cơ sở của hương ước rất quan trọng, hiệu quả và luôn được người dân tôn trọng và chấp hành cao hơn.
Vai trò của hương ước trong tổ chức đời sống dân cư đã thể hiện tính tất yếu khách quan trong xã hội. 
Có thể khẳng định hương ước đã có tác dụng rất lớn trong việc góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Góp phần phát huy các bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt trong tình hình hiện nay.

Từ những phân tích về thực trạng và vai trò của hương ước sau khi có Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg trên để tìm ra được các nguyên nhân cơ bản và bài học kinh nghiệm, từ đó để xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm phát huy vai trò của hương ước trong việc quản lý khu dân cư ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ XÃ HỘI 
Ở KHU DÂN CƯ VÀ GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 
Để phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh Quảng Bình, đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò hương ước trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở khu dân cư và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Quảng Bình trong thời gian tới. Các giải pháp này có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, cụ thể: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước. 
- Phát huy vai trò của Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng và thực hiện hương ước.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật.
- Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước.
- Tăng cường giám sát quá trình xây dựng và việc thực hiện hương ước đã ban hành, phê duyệt. 

- Phát huy dân chủ, nâng cao tính tự quản trong cộng đồng dân cư.
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và các chủ trương, đường lối về thực hiện dân chủ ở cơ sở; pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện hương ước với việc thực hiện pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
- Thực hiện việc lồng ghép quy định về bảo vệ và phát triển rừng vào hương ước.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện hương ước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tùy theo từng điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội của từng thôn, bản, buôn làng để xác định rõ giải pháp vào trọng tâm, trọng điểm để áp dụng phù hợp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hương ước là một sản phẩm kết tinh từ văn hoá làng. Giá trị nhân văn của nó chính là ở chỗ phản ánh sâu sắc việc ứng xử trước tự nhiên cũng như xã hội của cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện về kinh tế - xã hội, phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của mỗi làng, bản, tiểu khu, cụm dân cư… Hương ước ngày xưa, về tổng thể có nhiều nét tương đồng, thể hiện rất rõ sắc thái văn hoá cộng đồng làng xã. Có thể nói rằng, hương ước cũng như nội dung, vai trò của nó đã ảnh hưởng và có tác động rất lớn đối với sự phát triển về kinh tế, văn hóa của xã hội và cộng đồng dân cư. Hương ước chính là một văn bản quan trọng trong đời sống, sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, ấp, bản, tiểu khu. Trong đó chứa rất nhiều thuần phong mỹ tục, các nét đẹp, các giá trị truyền thống của từng thôn, làng, ấp, bản, tiểu khu nói riêng cũng như của cả dân tộc nói chung. Qua đó, có thể nhận thấy hương ước có vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những nhân tố tích cực tác động và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của cộng đồng cư dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng hương ước đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện hương ước, đã có những văn bản chỉ đạo, quy định cụ thể và hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước đảm bảo thống nhất trên toàn quốc, qua đó đã góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cùng với các địa phương trong cả nước, khắp nơi trong tỉnh Quảng Bình đang dấy lên phong trào xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí về nông thôn mới có tiêu chí về giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn, trong đó có nội dung ban hành nội quy, quy ước về trật tự an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu. Vì vậy, hơn bao giờ hết vai trò của hương ước càng được khẳng định và phát huy. Với những vai trò và ảnh hưởng tích cực của hương ước đối với xã hội và cộng đồng dân cư, cần tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa của hương ước để quản lý cộng đồng dân cư thôn, xóm tốt hơn trong thời gian tới là điều cần phải quan tâm.

2. Kiến nghị

Để tiếp tục phát huy vai trò của hương ước, mặt tích cực và khắc phục những tồn tại trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện hương ước trong thời gian tới   trong phần này đề tài cũng đã có những đề nghị cụ thể đến các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương cần có sự chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. 
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